
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BBC231U Cordless Brushcutter 069 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BBC300L Cordless String Trimmer 069 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BC231UD Cordless Brushcutter 069 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BC300LD Cordless String Trimmer 069 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 069 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 151 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ BUN490 Cordless Pole Hedge Trimmer 152 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUA300 Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

029 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

029 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

107 4

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

121 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUA301 Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

128 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUR361U Cordless Grass Trimmer 061 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ DUX60 Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Pin

043 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EBH340U Petrol Brushcutter 008-2 3

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EM4350RH Petrol Backpack Brushcutter 026 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN401MP Pole Hedge Trimmer Attachment 051 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN401MP Pole Hedge Trimmer Attachment 052 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN420MP Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 051 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN420MP Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào 052 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN4950H Petrol Pole Hedge Trimmer 291 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN4950H Petrol Pole Hedge Trimmer 292 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN4951SH Petrol Pole Hedge Trimmer 291 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EN4951SH Petrol Pole Hedge Trimmer 292 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ EY403MP Phụ Kiện Máy Cưa Cành Trên Cao 029 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0800C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

010-1 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0800C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

019-1 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0801C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

011 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0801C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

019 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0810C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

010-1 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0810C Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

019-1 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0811C Die Grinder 011 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ GD0811C Die Grinder 019 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ M9100 Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

007 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UA003G Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

029 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

029 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

107 4

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

121 1



211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UA004G Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Ch
ỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin

128 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 069 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 151 1

211148-5 Bạc đạn 6001ZZ UN490D Cordless Pole Hedge Trimmer 152 1
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